CHƯƠNG VIII

 PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ VÀ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
1- Về kiến thức: 

· Biết nguyên tắc của phân tích định tính và định lượng

· Cách sử dụng các loại thuốc thử để xác định định tính một số cation, anion, hợp chất vô cơ.

2- Về kỹ năng:

· Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức về tính chất hóa học của các chất trong quá trình phân tích định tính, định lượng.

· Rèn luyện kỹ năng sử dụng hóa chất, dụng cụ thí nghiệm.

· Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận biết các hiện tượng.

3- Thái độ:

· Giáo dục đức tính tỉ mỉ, chính xác, trung thực.

· Sử dụng hóa chất hợp lí, tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường.

BÀI 48: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức: Hiểu được cách sử dụng một số thuốc thử đặc trưng để phân tích một số cation trong dung dịch.

2. Kỹ năng: 
- Làm thí nghiệm, quan sát, nhận xét hiện tượng

- Viết phương trình hóa học dạng ion rút gọn.

- Hợp tác nhóm.

3. Thái độ, tình cảm:

- Có y‎ thức nghiêm túc trung thực trong khoa học. 

II- CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:


- Các dung dịch: Na2CO3, NH4Cl, BaCl2, AlCl3, CrCl3, Fe2(SO4)3, FeSO4, CuSO4, NiCl2, NaOH, NH3, KSCN, K2Cr2O7, KCl, H2SO4.

- Giấy quỳ tím

- Ống nghiệm, giá gỗ, kẹp, ống hút…

2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức có liên quan đến bài học, ý nghĩa của phương trình hóa học dạng ion rút gọn.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra kiến thức cũ và dẫn dắt vào bài
Bài tập: Có các ion: Ba2+, Fe3+, CO32- đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn và các thuốc thử: dung dịch H2SO4, KSCN, KCl. 
Hãy nêu cách nhận biết mỗi ion trên, sử dụng thuốc thử thích hợp tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng, từ đó nêu nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch
3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	HĐ1: Nguyên tắc nhận biết ion trong dung dịch

*) Gv nhắc lại nguyên tắc nhận biết ion trong dung dịch từ kết quả bài tập phần kiểm tra bài cũ

	I- NGUYÊN TẮC NHẬN BIẾT MỘT ION TRONG DUNG DỊCH: (sgk)


[image: image1.emf]NHẬN BIẾT ION TRONG DUNG DỊCH

THUỐC THỬ

CHẤT KẾT TỦA CHẤT KHÍ MÀU ĐẶC TRƯNG



	HĐ2: Hoạt động của các nhóm chuyên sâu: 

*) GV phân công hoạt động của nhóm chuyên sâu.
- Nhóm 1: tiến hành TN nhận biết các cation NH4+ và Ba2+ và hoàn thành phiếu HT
- Nhóm 2: tiến hành TN nhận biết các cation Cr3+, Al3+.

- Nhóm 3: tiến hành TN nhận biết các cation Fe2+, Fe3+.

- Nhóm 4: tiến hành TN nhận biết các cation tiến hành TN nhận biết các cation Ni2+, Cu2+.
*) GV lưu y HS một số kỹ năng trước khi thực hành.

*) HS hoạt động nhóm theo phân công.


	II- NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION:

1. Nhận biết một số cation thường gặp.

Cation

Thuốc thử

Hiện tượng

Giải thích (PT ion thu gọn)

NH4+
Dung dịch NaOH
Khí mùi khai, làm xanh giấy quỳ ẩm
NH4+ + OH- ( NH3 + H2O
Ba2+
Dung dịch H2SO4
Dung dịch K2Cr2O7
Kết tủa trắng, không tan trong môi trường axit

Kết tủa màu vàng
Ba2+ + SO42- ( BaSO4

2Ba2+ + Cr2O72- + H2O ( 2BaCrO4 + 2H+
Cr3+
Dung dịch  NaOH dư
Kết tủa xanh, tan trong NaOH dư
Cr3+ + 3OH- ( Cr(OH)3
Cr(OH)3 + OH- ( [Cr(OH)4]-
Al3+
Dung dịch NaOH dư
Kết tủa keo trắng, tan trong NaOH dư
Al3+ + 3OH- ( Al(OH)3
Al(OH)3 + OH- ( [Al(OH)4]-
Fe2+
Dung dịch NaOH
Dung dịch KMnO4 (môi trường H+)
Kết tủa trắng xanh, hóa nâu đỏ trong kk

Mất màu tím
Fe2++ 2OH- ( Fe(OH)2
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O (                     
                                   4Fe(OH)3
MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ ( Mn2+                    5Fe3+ + 4H2O
Fe3+
Dung dịch NaOH
Dung dịch  KSCN
Kết tủa nâu đỏ

Dung dịch màu đỏ máu
Fe3++ 3OH- ( Fe(OH)3
Fe3+ + 3SCN- ( Fe(SCN)3
Ni2+
Dung dịch NaOH, dung dịch NH3 dư
Kết tủa xanh, tan trong NH3 dư
Ni2+ + 2OH- ( Ni(OH)2
Ni(OH)2 + 6NH3 ( [Ni(NH3)6]2+ + 2OH-
Cu2+
Dung dịch NaOH, dung dịch NH3 dư
Kết tủa xanh, tan trong NH3 dư
Cu2+ + 2OH- ( Cu(OH)2
Cu(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-


	HĐ3: Hoạt động của các nhóm mảnh ghép 

*) GV  hướng dẫn sơ đồ mảnh ghép.
*) HS hoạt động theo nhóm mảnh ghép để thực hành nhận biết cả 8 cation: NH4+, Ba2+, Cr3+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Cu2+.

	

	HĐ 4: Tổng hợp kết quả
*)  GV: Yêu cầu học sinh báo cáo kết quả làm việc trên phiếu học tập, nhận xét bổ sung chéo của các nhóm.

*)  GV: Nhận xét và đưa ra thêm một số kiến thức mở rộng.


	

	Hoạt động 5. Nhận biết một số cation bằng phương pháp vật l‎‎y.
*) GV đặt vấn đề về nhận biết một số cation kim loại kiềm

*) HS đề xuất phương án nhận biết.

*) Gv chiếu video thí nghiệm để Hs kiểm chứng.
*) HS quan sát hiện tượng, nhận xét cách nhận biết cation của KLK (Na+, K+, Li+)


	2. Nhận biết cation KLK: Na+, K+, Li+
- ngọn lửa màu vàng ( Na+
- ngọn lửa màu tím ( K+
- ngọn lửa màu đỏ son ( Li+


	Hoạt động 6. Củng cố bài

*) GV gợi y HS tổng kết bài

*) HS tổng kết bài
*) Gv yêu cầu Hs làm các bài tập củng cố
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Bài 1: 

Có 6 lọ chứa hóa chất mất nhãn, mỗi lọ 

đựng một trong các dung dịch chứa các cation 

sau: Fe2+, Fe3+, Cu2+, Al3+, NH

4

+, Na+. Chỉ dùng 1 

dung dịch thuốc thử là KOH, có thể



[image: image3.emf]Bài 2: 

Một dung dịch chứa

đồng thời

các cation 

Cu

2+

, Fe

3+

. Hãy chọn thuốc thử thích hợp trong số

các hóa chất cho sau đây để nhận biết sự có mặt 

của từng cation trong dung dịch?

A. dung dịch NaOH

B. dung dịch KOH

C. dung dịch NH

3

D. dung dịch HCl

BÀI TẬP CỦNG CỐ
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Có 5 lọ chứa hóa chất mất nhãn, mỗi lọ 

đựng một trong các dung dịch Ba(OH)

2

, NaOH, 

NH

4

Cl, (NH

4

)

2

SO

4

, BaCl

2

. Hãy trình bày cách nhận 

biết các dung dịch trên nếu không dùng thêm hóa 

chất nào?

Bài 3: 

Một dung dịch chứa đồng thời các cation 

Ba

2+

, NH

4

+

, Cr

3+

. Trình bày cách nhận biết sự có

mặt của từng cation trong dung dịch?

BÀI TẬP CỦNG CỐ
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IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ



1. Làm các bài tập: 4, 5 trang 233 SGK



2. Tìm hiểu cách xử lí nguồn nước nhiễm sắt và cách khử sắt trong nước của một số gia đình nông thôn hiện nay?



3. Ôn lại kiến thức về nhận biết một số anion đã được học
